TÊN GV SOẠN:  Ngô Hồng Nga
MÔN: SINH                         KHỐI: 7
BÀI 1: SỰ ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BÒ SÁT

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn

2. Phân biệt được 3 bộ bò sát thường gặp: Bộ có vảy, bộ cá sấu, bộ rùa
3. Nêu được đặc đểm chung và vai trò của lớp bò sát
II. BÀI TẬP (HS làm bài vào giấy và nộp lại cho GVCN vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài tập sẽ được GV lấy làm điểm kiểm tra 15 phút 
Câu 1. a/ Điền tên vào  dấu ?  và  đánh dấu ( vào môi trường sống tương ứng vào bảng sau:
	Tên bộ 
	Môi trường sống

Tên đại diện
	Cạn
	Nước + cạn
	Nước ngọt
	Nước mặn

	Bộ có vảy
	?              ,    ? 
	
	
	
	

	Bộ cá sấu
	?              ,    ?
	
	
	
	

	Bộ rùa 
	?
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	?
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b/ Em phải làm gì để bảo vệ bò sát? 

Câu 2. Hoàn thành ô chữ sau:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Hàng ngang số 1có 13 chữ cái:
- Phổi của thằn lằn có đặc điểm cấu tạo như thế nào thích nghi ở cạn. 

2. Hàng ngang số 2 có 5 chữ cái:
Đặc điểm cấu tạo ngoài nào giúp bò sát phát huy vai trò các giác quan trên đầu 

3.Hàng ngang số 3 có 9 chữ cái: Tâm thất của bò sát có đặc điểm gì?
4. Hàng ngang số 4 có 7 chữ cái:Trong lớp bò sát, bộ nào có răng lớn, nhọn, mọc trong lỗ chân răng. 
5. Hàng ngang số 5 có 7 chữ cái :Thằn lằn bóng thuộc bộ nào trong lớp bò sát. 

Từ khóa: gồm 10 chữ cái bài học bản thân và tuyên truyền cho mọi người
BÀI 2: CHIM BỒ CÂU
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Tìm hiểu đời sống và giải thích được sự sinh sản của chim bồ câu là tiến bộ hơn thằn lằn bóng đuôi dài

2. Giải thích được cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn

3. Xác định vị trí và đặc điểm cấu tạo của các hệ cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết chim bồ câu

II. BÀI TẬP (HS làm bài vào giấy và nộp lại cho GVCN vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài tập sẽ được GV lấy làm điểm KT  15 phút

Câu 1. Quan sát hình 41.1, 41.2 đọc bảng 1, điền vào ô trống của bảng sau.
Bảng 1 : Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi vói đời sống bay
	Đặc điểm cấu tạo ngoài
	Ý nghĩa thích nghi

	Thân: Hình thoi
	 

	Chi trước: Cánh chim
	 

	Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau có vuốt
	 

	Lông ống: Có các sợi lông làm thành phiên mỏng
	 

	Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp
	 

	Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng
	 

	Cổ: Dài, khớp đầu với thân
	 


Câu 2. Dựa vào kết quả quan sát trên hình vẽ bài 42, 43 kể tên các thành phần trong từng hệ để hoàn chỉnh bảng sau :


	Các hệ cơ quan
	Các thành phần cấu tạo của từng hệ cơ quan

	Tiêu hóa
	ống tiêu hóa: 

	
	Tuyến tiêu hóa: 

	Hô hấp
	

	Tuần hoàn
	

	Bài tiết
	

	Sinh dục
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Từ khóa








